
  

SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THCS&THPT 

NGUYỄN KHUYẾN 

 

Số:        /THCS&THPTNK-VP 

V/v gửi báo giá dự toán mua thiết bị 

điện cho phòng học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Đà Nẵng, ngày        tháng 5 năm 2023 

 

Kính gửi: Các cá nhân, doanh nghiệp 

 

Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến kính mời đơn vị tham dự và liên 

hệ tại Bộ phận Kế toán tài vụ, Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, địa chỉ: 

số 2A Đặng Xuân Bảng, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, điện 

thoại 0236.3695691 để nhận hồ sơ hướng dẫn tham dự chào hàng cạnh tranh. 

1. Danh mục: Theo danh mục chi tiết đính kèm. 

2. Kế hoạch tổ chức xét chọn đơn vị cung ứng 

Đơn vị nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh theo yêu cầu sau:  

- Gồm 01 phong bì theo đúng quy định chứa hồ sơ tham dự chào hàng 

cạnh tranh gồm: 

- Danh mục tham dự chào hàng cạnh tranh có ghi đơn giá, thành tiền, tổng 

giá trị bao gồm chi phí vận chuyển, nhân công, máy móc, vật tư,… và thuế.  

Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến thông báo cho đơn vị biết và gửi 

hồ sơ tham dự chào hàng cạnh tranh về bộ phận kế toán tài vụ, Trường 

THCS&THPT Nguyễn Khuyến, địa chỉ: số 2A Đặng Xuân Bảng, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng,trước 10 giờ 00 phút ngày 11 tháng 5 năm 

2023./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Niêm yết, Website trường; 

- Lưu: VT, VPKT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Kim Vân 

 

  

 

 

 

                             



  

DANH MỤC MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH  
(Kèm theo thư mời chào hàng cạnh tranh số:           /THCS&THPTNK  ngày      tháng 4 năm 2023) 

 
 

STT 
TÊN HÀNG HÓA/DỊCH 

VỤ 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Quạt treo SENKO TC1688  

Loại quạt điện : quạt treo tường 

Model: TC1688KN 

Màu sắc : kem nâu 

Công suất: 47 W 

Đường kính cánh quạt: 39 cm 

Số cánh quạt: 3 cánh lớn 

Xuất xứ : Việt Nam 

Nhà sản xuất : Senko 

Cái 08   

 

2 Quạt lửng SENKO L1638 

Loại quạt: quạt lửng - 47W - 3 mức gió. 

Đường kính cánh quạt: 3 cánh - 39 cm 

Loại motor: bạc thau 

Kích thước, khối lượng: ngang 36.8 cm - 

cao 75.6 - 91.5 cm - sâu 36 cm - nặng 4.1 

kg 

Chiều dài dây điện: 183.4 cm 

Xuất xứ : Việt Nam 

Nhà sản xuất : Senko 

Cái 04   

 

3 Phích cắm âm, dương 
Phích cắm : bằng nhựa chống vỡ 

Công dụng : nối dây 
Cái 24   

 

4 Cáp điện 

Cáp điện : đồng nguyên chất 100% 

 Dây điện đôi  2X0.6 mm 

Lớp vỏ làm bằng nhựa PVC bên ngoài trở 

thành lớp bọc bảo vệ tốt các bộ phận bên 

trong. 

Mét 120   

 



  

5 Công lắp đặt  Công 1   
 

6 Máng đôi led 1.2m Okom T8 

Kích thước : 1.2m – Máng đôi : Dài 

1220mm, Ngang 75mm, Cao 50mm 

Chất liệu : kim loại 

Màu sắc : trắng  

Xuất xứ : Việt Nam 

Cái 4   

 

7 Đèn tuýp led  

Công suất : 18W 

Điện áp: 170-250V/50-60Hz 

Kích thước :27x1213mm 

Quang thông : 3000lm-2800lm 

Tuổi thọ: 30.000 giờ  

Xuất xứ : Trung Quốc  

Cái 20   

 

 TỔNG CỘNG   

  

Ghi chú: Giá trên là giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, nhân công, vật tư, máy móc... 
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